
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA 

2. Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ 24 giờ, 7 ngày/tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

01 
Lê Thị Thanh 

Nhàn 

0001610/PY-

CCHN 

- Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSCKI, Giám 

đốc- Ban 

Giám đốc, 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

 

Thực hiện chuyên 

môn: Soi cổ tử cung 

(theo Quyết định số 

445/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

02 
Nguyễn Văn 

Khanh 

003452/PY-

CCHN 

- Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 

giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Toàn thời 

gian; Theo lịch trực và 

lịch điều phối của đơn vị 

và sự phân công của lãnh 

đạo để thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

BSCKI, Phó 

giám đốc- Ban 

Giám đốc  
 



2 

TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

03 
Nguyễn 

Thượng Hoàng 

0001599/PY-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa 

(theo Quyết định số 41/QĐ-

SYT ngày 27/3/2019 của Sở 

Y tế Phú Yên); 

- Khám bệnh, chữa bệnh  

theo nguyên lý y học gia 

đình (theo Quyết định số 

20/QĐ-SYT ngày 

26/02/2019 của Sở Y tế Phú 

Yên) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 

giờ 30. 

Chiều từ 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00; 

Theo lịch công tác của 

đơn vị phân công. 

BSCKI, Phó 

giám đốc- Ban 

Giám đốc  

Thực hiện chuyên 

môn: Siêu âm tổng 

quát; Phẫu thuật nội 

soi Ruột thừa viêm; 

Soi cổ tử cung và 

Phuẫ thuật viên chính 

(theo Quyết định số 

458/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2023 và Quyết 

định số 223/QĐ-

TTYT ngày 

28/3/2025 của TTYT 

Sơn Hòa) 

 

04 Vi Hoàng Nhã 
000053/PY-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa TMH, RHM. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (theo Quyết định số 

34/QĐ-SYT ngày 10/7/2014 

của Sở Y tế Phú Yên). 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK, Phó 

phụ trách 

khoa- Khoa 

Khám bệnh-

RHM-Mắt- 

TMH 

Cơ sở: Phòng 

khám chuyên 

khoa Răng hàm 

mặt: Từ thứ 2 

đến thứ 6: sáng 

6g00 đến 6g45, 

trưa 11g30 đến 

13g15, chiều 

17g00 đến 

19g00. Thứ 7, 

chủ nhật 6g00 

đến 21g00 

 



3 

TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

05 
Hồ Thị Nhã 

Trân 

0001032/PY-

CCHN 

- Khám bệnh chữa bệnh hệ 

Ngoại – Sản. 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa (theo Quyết định số 

02/QĐ-SYT ngày 24/2/2020 

của Sở Y tế Phú Yên) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSCKI, Phó 

phụ trách 

khoa- Khoa 

Ngoại-Sản 

Cơ sở: Phòng 

khám sản phụ 

khoa: Từ thứ 2 

đến thứ 6: sáng 

6g00 đến 7g00, 

trưa 11g30 đến 

13g30, chiều 

17g00 đến 

21g00: thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ 

từ 7g00 đến 

21g00 

Thực hiện chuyên 

môn: Soi cổ tử cung; 

Siêu âm sản phụ 

khoa; phẫu thuật nội 

soi sản phụ khoa cơ 

bản; phẫu thuật nội 

soi Ruột thừa viêm 

(theo Quyết định số 

452/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

06 Mai Thị Phòng 
0001035/PY- 

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK – Khoa 

Khám bệnh-

RHM-Mắt- 

TMH 

Cơ sở: Phòng X-

Quang chẩn 

đoán 

Từ thứ 2 đến thứ 

6:Sáng: 6g-

6g30; trưa: 

11g30-13g00; 

chiều 17g-20g, 

thứ 7 chủ nhật; 

cả ngày 

Thực hiện chuyên 

môn: Đọc điện tâm 

đồ; Chẩn đoán hình 

ảnh;  Nội soi tai mũi 

họng; CK Tai mũi 

họng Lão khoa; Chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao (theo 

Quyết định số 

447/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

07 So Minh Sáng 
002655/PY-

CCHN 

- Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh gây 

mê hồi sức (theo Quyết định 

số 42/QĐ-SYT ngày 

27/3/2019 của Sở Y tế Phú 

Yên) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Ngoại-Sản  

Thực hiện chuyên 

môn: Đọc điện tâm 

đồ; Kỹ thuật nắn 

xương, trật khớp điều 

trị bảo tồn bằng băng 

bột (theo Quyết định 

số 453/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

08 Huỳnh Y Hứa 
0002232/PY-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Nội tổng hợp  

Thực hiện chuyên 

môn: Đọc điện tâm 

đồ; Chẩn đoán, điều 

trị và quản lý bệnh 

viêm gan vi rút B, C; 

Chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh Lao 

(theo Quyết định số 

450/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

09 KPá Y Dú 
002277/PY-

CCHN 

- Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

- Khám bệnh chữa bệnh vật 

lý trị liệu-phục hồi chức 

năng (theo Quyết định số 

63/QĐ-SYT ngày29/12/2017 

của Sở Y tế Phú Yên) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSYHCT- 

Khoa YHCT-

PHCN  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

10 
Huỳnh Tấn 

Việt 

0001538/PY-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSCKI- PT 

Khoa Nội 

tổng hợp 

 

Cơ sở: Phòng 

khám chuyên 

khoa nội tổng 

quát: Từ thứ 2 

đến thứ 6: sáng 

6g00 đến 7g00, 

trưa 11g30 đến 

13g30, chiều 

17g00 đến 

21g00: thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ 

từ 7g00 đến 

21g00 

 

Thực hiện chuyên 

môn: Đọc điện tâm 

đồ; Siêu âm tổng 

quát; Cấp cứu cơ bản 

về tim mạch; Chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao (theo 

Quyết định số 

457/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

11 
Nguyễn Trọng 

Nguyên 

000340/PY-

CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

 

BSĐK- PT 

Khoa Xét 

nghiệm 

CĐHA 
 

Thực hiện chuyên 

môn: Đọc điện tâm 

đồ; Chẩn đoán hình 

ảnh; Siêu âm tổng 

quát; Nội soi dạ dày 

tá tràng (theo Quyết 

định số 454/QĐ-

TTYT ngày 

31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

12 
Nguyễn Xuân 

Kiệm 

0001592/PY-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. 

- Bác sỹ gia đình (theo 

Quyết định số 62/QĐ-SYT 

ngày 19/12/2017 của Sở Y tế 

Phú Yên) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Phó 

Khoa Nội 

tổng hợp  

Thực hiện chuyên 

môn: Đọc điện tâm 

đồ; Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng bệnh 

Lao (theo Quyết định 

số 451/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

13 Võ Thanh Việt 
0001596/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

KTV XN- 

Khoa KSBT-

HIV/AIDS  
 

14 
Trương Thị 

Thanh Ly 

002345/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK - 

Phòng Dân số 

- Truyền 

thông-GDSK 

và YTCS 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

15 Nguyễn Thị Lệ 
002967/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Khám 

bệnh-RHM-

Mắt- TMH 
 

 

16 
Nguyễn Thị 

Trâm 

003299/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Khám 

bệnh-RHM-

Mắt- TMH 
 

 

17 
Lê Thị Kim 

Thủy 

000408/PY-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Khám 

bệnh-RHM-

Mắt- TMH 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

18 
Nguyễn Thị 

Đăng Khoa 

000311/PY-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

19 Huỳnh Thị Mỹ 
000310/PY-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

20 
Phan Ngọc Kim 

Tuyền 

002733/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Khoa 

YTCC-DD-

ATTP  
 



9 

TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

21 
Nguyễn Thị 

Hải 

002291/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ- Điều 

dưỡng 

 
 

22 
Nguyễn Thị Mỹ 

Ẩn 

003045/PY-

CCHN 
KTV Xét Nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

KTV XN- 

Phòng Tổ 

chức -hành 

chính 
 

 

23 
Nguyễn Hữu 

Trí 

002594/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại-

Sản 

 

 
 

24 Ksor Xóe 
004076/GL-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13h30 đến 

17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại-

Sản  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

25 
Lê Thị Mỹ 

Hường 

000316/PY-

GPHN 
Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Khoa 

Ngoại-Sản 
 

 

26 
Trịnh Thị Ly 

Ly 

002426/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại-

Sản  
 

27 
Lê T.Hồng 

Thuận 

0001078/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động CM theo quy định tại 

Điều 12, Thông tư số 

26/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật Y (kỹ thuật PHCN) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

KTV PHCN - 

Khoa YHCT-

PHCN  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

28 Bùi Quang Vũ 
0001075/PY-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh y học 

cổ truyền. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BS YHCT- 

PT Khoa 

YHCT-PHCN  

Thực hiện chuyên 

môn: Kỹ thuật VLTL 

và PHCN (theo Quyết 

định số 226/QĐ-

TTYT ngày 

28/3/2025 của TTYT 

Sơn Hòa) 

29 Trần Anh Tú 
0002240/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Kế hoạch 

nghiệp vụ- 

Điều dưỡng 
 

 

30 
Nguyễn Thị 

Hoàng Mỹ 

002289/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của BYT, BNV 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác 

sỹ, y sỹ y học dự phòng, 

Ysỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Khoa 

Nội tổng hợp 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

31 Lê Thị Hồng 
0001044/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Phó Phòng Tổ 

chức -hành 

chính 
 

 

32 Phạm Thị Lê 
000363/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

PT Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ- Điều 

dưỡng 

 
 

33 
Võ T. Thanh 

Tuyền 

0001058/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

34 Hờ Biên 

000405/PY-

GPHN 

 

Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

35 Cao Thị Hằng 
0001060/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ- Điều 

dưỡng 

 
 

36 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

002907/PY-

CCHN 
Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

KTV XQ- 

Khoa Xét 

nghiệm 

CĐHA 
 

 

37 Cổ Quốc Hữu 
000257/PY-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại-

Sản  

Hỗ trợ thực hiện Kỹ 

thuật gây mê hồi sức 

(theo Quyết định số 

224/QĐ-TTYT ngày 

28/3/2025 của TTYT 

Sơn Hòa) 

38 
Nguyễn Thị 

Họa My 

000314/PY-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại-

Sản  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

39 
Nguyễn T. 

Hồng Nhạn 

0001047/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

40 
Nguyễn Thị 

Khánh 

0001049/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng - 

Khoa Khám 

bệnh-RHM-

Mắt- TMH 
 

 

41 
Phạm T. Hồng 

Nho 

0001068/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ- Điều 

dưỡng 

 
 

42 
Phạm T. Hoàng 

Trang 

0001053/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

43 Châu Văn Hiếu 
0001084/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại-

Sản  
 

44 
Hà Thị Thu 

Huyền 

0000566/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

CN XN- Khoa 

Xét nghiệm 

CĐHA  
 

45 
Nguyễn T. 

Huyền Trang 

0001073/PY-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

CNXN- Khoa 

Xét nghiệm 

CĐHA 

Cơ sở: Phòng 

xét nghiệm Sơn 

Hòa 

Thứ 2 đến thứ 6: 

sáng 12g00 đến 

13g00, chiều 

17g00 đến 

19g00; Thứ 7, 

chủ nhật: từ 

7g30đến 18g00. 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

46 
Nguyễn Văn 

Son 

0001074/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

CN XQ- Khoa 

Xét nghiệm 

CĐHA  
 

47 
Lê Thị Thuỳ 

Dung 

0001065/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Ngoại-

Sản  
 

48 Cù Thị Thân 
0001061/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Ngoại-

Sản  
 

49 Kpắ Hờ Uỷ 
0001043/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức  y tế điều dưỡng . 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 



17 

TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

50 Rcom Ran 
004092/GL-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

51 Nay H’Liêng 
000406/PY-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

52 
Nguyễn Thị 

Bích Thùy 

0001072/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

KTV XN 

- Khoa Xét 

nghiệm 

CĐHA 

 
 

53 
Phan Thị Mỹ 

Quyên 

0001069/PY-

CCHN 

 

Hộ sinh viên 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Xét 

nghiệm 

CĐHA 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

54 Ksor Hờ Ế 
002657/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

55 
Phạm T. Sơn 

Ca 

0001055/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

56 
Trần T.Cẩm 

Lai 

0001070/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Ngoại-

Sản  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

57 
Trần Thị 

Quỳnh 

0002239/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ- Điều 

dưỡng 

 
 

58 
Nguyễn Thị 

Nhật Linh 

000409/PY-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

CN XN- Khoa 

Xét nghiệm 

CĐHA  
 

59 
Nguyễn Thị 

Thuỳ Linh 

0001014/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức  y tế điều dưỡng . 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

60 
Trần Hải 

Duyên 

0001540/PY-

CCHN 
Khám chữa, bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Khoa 

KSBT-

HIV/AIDS  
 

61 
Đặng Trung 

Thắng 

0001541/PY-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

CN XN- Khoa 

Xét nghiệm 

CĐHA 

Cở sở: Phòng 

xét nghiệm Đặng 

Trung Thắng: 

Thứ 2 đến thứ 6: 

sáng 12g00 đến 

13g00, chiều 

17g00 đến 

19g00; Thứ 7, 

chủ nhật: từ 

7g30đến 18g00. 

 

 

62 
Trần Thị Thùy 

Dương 

0001542/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

 

KTV XN- 

Khoa YTCC-

DD-ATTP  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

63 
Huỳnh Quốc 

Tuấn 

0001543/PY-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

CN XN- Khoa 

Xét nghiệm 

CĐHA 

Cơ sở: Phòng 

xét nghiệm Sơn 

Hòa:Từ thứ 2 

đến thứ 6: Ngoài 

giờ hành chính; 

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng 7g30 đến 

11h30, chiều 

13h30 đến 18g. 

 

64 
Nguyễn T. 

Kiều Phượng  

0001545/PY-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh sản 

nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSSN- Khoa 

YTCC-DD-

ATTP  
 

65 
Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

0001546/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Ngoại-

Sản  
 

66 Ngô Thị Mười 
0001547/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Ngoại-

Sản  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

67 
Thiều Thị 

Hưởng 

0001552/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Khoa 

YTCC-DD-

ATTP  
 

68 
Trần Đức 

Thanh Thảo 

0001568/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Dân số - 

Truyền thông-

GDSK và 

YTCS 

 
 

69 Huỳnh Thị Mỹ 

Linh 

0001569/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Phòng Dân số 

- Truyền 

thông-GDSK 

và YTCS 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

70 
Đoàn Thị Ngọc 

Bích 

0001570/PY-

CCHN 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Dân số - 

Truyền thông-

GDSK và 

YTCS 

 
 

71 
Phạm Thị 

Tuyết 

000312/PY-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Khám 

bệnh-RHM-

Mắt- TMH 
 

 

72 
Phạm Thị Bích 

Hà 

000313/PY-

GPHN 
Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Ngoại-

Sản  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

73 Tạ Đình Thủy 
0001611/PY-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng y tế 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ- Điều 

dưỡng 

 
 

74 Sô Hờ Nhơn 
003504/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

 

BSĐK- Khoa 

Khám bệnh-

RHM-Mắt- 

TMH 
 

Thực hiện chuyên 

môn: Đọc điện tâm 

đồ (theo Quyết định 

số 448/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

75 Lê Mo Diễn 
003505/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh răng 

hàm mặt 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BS RHM- 

Khoa Khám 

bệnh-RHM-

Mắt- TMH 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

76 Nguyễn Như Ý 
003509/PY-

CCHN 

- Khám phát hiện và xử trí 

các bệnh thông thường; xử 

trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học gia định 

(theo Quyết định số     

1088/QĐ-SYT ngày 

28/12/2023 của Sở Y tế Phú 

Yên) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSCKI- 

Phòng Kế 

hoạch nghiệp 

vụ- Điều 

dưỡng 

 
 

77 
Nguyễn Mạnh 

Lâm 

002744/PY-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền; Vật lý trị 

liệu-phục hồi chức năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BS YHCT- 

Khoa YHCT-

PHCN  
 

78 
Nguyễn Quốc 

Ngọc  

002749/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- PT 

Khoa KSBT-

HIV/AIDS  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

79 
Trần Thị Tuyết 

Trinh 

000315/PY-

GPHN 
Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Khoa 

KSBT-

HIV/AIDS  
 

80 
Võ Thị Mỹ 

Hạnh 

002750/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Khoa 

KSBT-

HIV/AIDS  
 

81 Trần Thị Lệ 
002421/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Dân số - 

Truyền thông-

GDSK và 

YTCS 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

82 Võ Thị Nhị 
003122/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Dân số - 

Truyền thông-

GDSK và 

YTCS 

 
 

83 
Trần Thị Thu 

Hội 

002404/PY-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Dân số - 

Truyền thông-

GDSK và 

YTCS 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

84 
Nguyễn Thị 

Xuân Thông 

003066/PY-

CCHN 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Dân số - 

Truyền thông-

GDSK và 

YTCS 

 
 

85 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

002816/PY-

CCHN 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Dân số - 

Truyền thông-

GDSK và 

YTCS 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

86 
Nguyễn Thị 

Bích Thúy 

002290/PY-

CCHN 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Khoa 

YTCC-DD-

ATTP  
 

87 Sô Thị Hiền 
002734/PY-

CCHN 

 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của BYT, 

BNV quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Bác sỹ, y sỹ y học dự 

phòng, Y sỹ. 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

YSĐK- Phòng 

Dân số - 

Truyền thông-

GDSK và 

YTCS 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

88 
Nguyễn Thị Kỳ 

Duyên 

003256/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa YHCT-

PHCN  
 

89 Ngô Thị Tám 
003932/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại Điều 6, thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa YHCT-

PHCN  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

90 Hờ Thanh 
003931/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại Điều 6, thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

91 
Nguyễn Thị 

Nhật Tâm 

008772/BD-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Ngoại-

Sản  

Hỗ trợ thực hiện Kỹ 

thuật gây mê hồi sức 

(theo Quyết định số 

225/QĐ-TTYT ngày 

28/3/2025 của TTYT 

Sơn Hòa) 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

92 
Nông Thị 

Chang 

003953/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Khám bệnh-

RHM-Mắt- 

TMH 
 

Thực hiện chuyên 

môn: Chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng bệnh 

Lao (theo Quyết định 

số 455/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

93 
Trương Hoài 

Luân 

0002233/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Nội tổng hợp 
 

Thực hiện chuyên 

môn: Cấp cứu hồi sức 

nhi khoa (theo Quyết 

định số 459/QĐ-

TTYT ngày 

31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

94 
Nguyễn Thị 

Kiều 

004130/PY-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo qui 

định tại Điều 5, Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Tổ chức-Hành 

chính  
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

95 A Lê Y Thing 
004277/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Ngoại-Sản 
 

Thực hiện chuyên 

môn: Cấp cứu Sản 

khoa và phụ phẫu 

thuật sản khoa (theo 

Quyết định số 

462/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

96 Niê Hờ Troe 
004275/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Nội tổng hợp 
 

 

97 Lành Thị Quế 
004276/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

 

BSĐK- Khoa 

Khám bệnh-

RHM-Mắt- 

TMH 
 

Thực hiện chuyên 

môn: Khám Mắt cơ 

bản (theo Quyết định 

số 227/QĐ-TTYT 

ngày 28/3/2025 của 

TTYT Sơn Hòa) 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

98 Nay Hờ Búi 
004317/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Ngoại-Sản 
 

 

99 
Ksơr Hờ 

Hương 

004315/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Khám bệnh-

RHM-Mắt- 

TMH 
 

Thực hiện chuyên 

môn: Khám, điều trị 

bệnh phong, hoa liễu, 

da liễu (theo Quyết 

định số 461/QĐ-TTYT 

ngày 31/12/2023 của 

TTYT Sơn Hòa) 

100 
Nguyễn Thành 

Trọng 

004318/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Xét nghiệm 

CĐHA  
 

101 Ksơr H Lú 
004325/PY-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Khám bệnh-

RHM-Mắt- 

TMH 
 

 



35 

TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

102 
Trương Dương 

Thư 

000003/PY-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK- Khoa 

Nội tổng hợp 
 

Thực hiện chuyên môn: 

Đo chức năng hô hấp 

(theo Quyết định số 

460/QĐ-TTYT ngày 

31/12/2023 của TTYT 

Sơn Hòa) 

103 
Lê Thị Kim 

Linh 

000407/PY-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Điều dưỡng- 

Khoa Nội 

tổng hợp  
 

104 
Trương Thị 

Hồng Gấm 

0001562/PY-

CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

Hộ sinh- 

Khoa Ngoại-

Sản  
 

105 
Nguyễn Minh 

Tâm 

003587/PY-

CCHN 

Khám phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường hợp 

cấp cứu tại cộng đồng 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSYHDP- 

Phòng Dân số 

- Truyền 

thông-GDSK 

và YTCS 

 
 



36 

TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

106 
Nguyễn Thị 

Minh Trâm 

000238/PY-

GPHN 
Y học dự phòng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSYHDP- 

Phòng Dân số 

- Truyền 

thông-GDSK 

và YTCS 

 
 

107 
Nguyễn Thị 

Thu Liễu 

000323/PY-

GPHN 
Xét nghiệm Y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

KTV XN- 

Khoa Xét 

nghiệm 

CĐHA 
 

 

108 
Trần Thị Hồng 

Trà 

000434/PY-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSYK- Khoa 

Nội tổng hợp 
 

 

109 
Trần Ngọc 

Trong 

000435/PY-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSYK- Khoa 

Ngoại-Sản 
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TT Họ và tên 

Số  giấy 

phép hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

Ghi  chú 

110 Hving Hờ Ngọc 
000433/PY-

GPHN 
Y khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSYK- Khoa 

Khám bệnh-

RHM-Mắt- 

TMH 
 

 

111 
Nguyễn Văn 

Cẩn 

0001036/PY-

CCHN 

- Khám bệnh chữa bệnh hệ 

Ngoại– Sản, Chuyên khoa 

gây mê hồi sức. 

- Khám bệnh, chữa bệnh  đa 

khoa (theo Quyết định số 

04/QĐ-SYT ngày 

24/02/2020 của Sở Y tế Phú 

Yên) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 

từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 

30. Chiều từ 13 giờ 30 

đến 17 giờ 00; Theo lịch 

công tác của đơn vị phân 

công. 

BSĐK, Hợp 

đồng Cấp cứu, 

GMHS tại 

Khoa Ngoại-

Sản 

 
 

 

 Sơn Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2025 

GIÁM ĐỐC 
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